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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Đồ án Công nghệ chế biến khí (Topic on gas conditioning and processing)
Mã số học phần: 7060313
Số tín chỉ học phần: 3
Số tiết học phần: 270
Lý thuyết: 0; 

Bài tập: 45; 
Thực hành: 0; 

       Thực tập: 0; 

Đồ án: 90; 
Tự học: 135;
2. Đơn vị quản lý học phần

2.1. Giảng viên giảng dạy:
Mã giảng viên

1. TS. Công Ngọc Thắng
0603-11
2. TS. Vũ Văn Toàn
0603-13
2.2. Bộ môn: Lọc – Hóa dầu 
2.3. Khoa: Dầu Khí.

3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)

3.1. Môn học tiên quyết: 7060311 (Công nghệ chế biến khí) 
3.2. Môn học học trước: 7060345 (Truyền nhiệt và truyền chất)
4. Mục tiêu của học phần 

4.1. Kiến thức 

4.1.1. Sinh viên có kiến thức cơ bản về các quá trình chế biến khí.

4.1.2. Sinh viên có kiến thức cơ bản về các thiết bị chế biến khí
4.1.3. Sinh viên có kiến thức cơ bản về các loại thiết bị và phương pháp tính toán các thông số cơ bản của thiết bị hấp thụ, hấp phụ, ngưng tụ (bay hơi) đơn, chưng luyện trong chế biến khí
4.1.4. Sinh viên có kiến thức cơ bản về các loại thiết bị thiết bị và phương pháp tính toán các thông số cơ bản của thiết bị sấy khô khí, làm ngọt khí và phân tách khí
4.2. Kỹ năng 

4.2.1. Nhận biết, phân tích, đánh giá, tìm kiếm thông tin tính toán kiểm tra và tính toán thiết kế quá trình và thiết bị của các quá trình chế biến khí
4.2.2. Nhận biết, phân tích, đánh giá, tìm kiếm thông tin tính toán kiểm tra và tính toán thiết kế quá trình và thiết bị của các quá trình chuyển khối cụ thể (hấp thụ, hấp phụ, ngưng tụ (bay hơi) đơn, chưng luyện, sấy khô khí, làm ngọt khí trong chế biến khí).
4.2.3. Làm việc theo nhóm
5. Tóm tắt nội dung học phần

Những kiến thức cơ bản về thiết bị hấp thụ, hấp phụ và chưng luyện. Tính toán các quá trình cơ bản của chế biến khí thiên nhiên: Quá trình chưng luyện hỗn hợp khí; Qúa trình sấy khô khí; Làm sạch bằng amin; Ngưng tụ (bay hơi) đơn.

6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Tính toán quá trình chưng luyện hỗn hợp khí thiên nhiên 
	15
	4.1.1/4.1.3/4.2.1/4.2.3

	Chương 2
	Tính toán quá trình hấp thụ 
	15
	4.1.2/4.1.4/4.2.2/4.2.3

	Chương 3
	Tính toán quá trình hấp phụ 
	15
	4.1.2/4.1.4/4.2.2/4.2.3


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
- Sử dụng bảng, phấn và máy chiếu
8. Nhiệm vụ của sinh viên 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

9.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Đánh giá dựa trên điểm thành phần tương ứng của các học phần 4060353 và 4060357
	30%

	3
	Điểm trao đổi trên lớp
	
	

	4
	Điểm thuyết trình theo nhóm (trình chiếu)
	
	

	5
	Điểm tiểu luận
	
	

	6
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	
	

	7
	Điểm thi kết thúc học phần (Đồ án môn học)
	- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành

- Dự thi kết thúc học phần (nộp đồ án đúng quy định)
	60%


9.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập


[1] Nguyễn Thị Minh Hiền, Công nghệ chế biến khí tự nhiên và khí đồng hành. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2004.
[2] John M. Campbell. Gas conditioning and processing, Volume 1, Eighth Edition, 2001.
[3] John M. Campbell. Gas conditioning and processing, Volume 2, Eighth Edition, 2001.
[4] William D, McCain, The properties of petroleum fluids, Second Edition, 1990.

[5] Nguyễn Bin. Tính toán quá trình, thiết bị trong nghệ hoá chất và thực phẩm, Tập 2, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2000.

[6] Trần Xoa, Nguyễn Trọng Khuông, Nguyễn Xuân Toản, Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất, Tập 1, 2, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2006.

11. Hướng dẫn tự học của học phần

Bảng 3. Nội dung chuẩn bị

	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị 


	1 
	Ch­¬ng 1: Tính toán quá trình chưng luyện hỗn hợp khí thiên nhiên
	
	15
	
	+ Tài liệu [1, 2, 3]: Nội dung từng mục của Chương.
+ Làm bài tập liên quan đến phần quá trình và thiết bị chưng luyện [3, 4, 5].

	2
	Ch­¬ng 2: Tính toán quá trình hấp thụ

	
	15
	
	+ Tài liệu [1, 2, 3]: Nội dung từng mục của Chương.

+ Làm bài tập liên quan đến phần quá trình và thiết bị hấp thụ  của tài liệu [3, 4, 5].

	3
	Ch­¬ng 3: Tính toán quá trình hấp phụ

	
	15
	
	+ Tài liệu [1, 2, 3]: Nội dung từng mục của Chương.

+ Làm bài tập liên quan đến phần quá trình và thiết bị hấp phụ  của tài liệu [3, 4, 5].

	
	Hà nội, ngày  8  tháng 4 năm 2020
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